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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH TUYẾN, ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP 
VỀ MA TÚY, ĐỊA BÀN KHÔNG MA TÚY
(Ban hành kèm theo Quyết định số …./2025/QĐ-TTg ngày     tháng     năm 2025
 của Thủ tướng Chính phủ
		
Điều 1. Nguyên tắc chỉ đạo
1. Lực lượng Công an các cấp phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiến hành xác định tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Việc xác định được tiến hành theo định kỳ hàng năm, chỉ rõ được tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, địa bàn không ma túy trong tổng thể chung các tuyến, địa bàn cùng cấp.
2. Tiêu chí để làm căn cứ xác định tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, địa bàn không ma túy được thống kê, đánh giá phải có định lượng cụ thể. Các đơn vị, địa phương có thể bổ sung thêm tiêu chí phụ nhưng về các tiêu chí cơ bản không thấp hơn các tiêu chí chí quy định tại Điều 2, 3, 4 của Quyết định này.
Điều 2. Tiêu chí xác định tuyến trọng điểm phức tạp về ma tuý
Tuyến trọng điểm phức tạp về ma túy là một khoảng không gian gồm những địa bàn, khu vực không phụ thuộc vào địa giới hành chính, kế tiếp nhau gắn với các trục giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không, đường biển) hoặc các hướng lưu thông khác trong hoạt động kinh tế - xã hội mà trên tuyến đó thường xuyên diễn ra các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. 
Điều 3. Tiêu chí xác định địa bàn trọng điểm phức tạp về ma tuý
1. Đối với cấp xã:
a) Xã, phường trọng điểm phức tạp về ma túy loại I khi có ít nhất 03 trong các tiêu chí:
- Tỷ lệ giữa tổng số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma tuý có hồ sơ quản lý so với số nhân khẩu hiện đang cư trú thực tế trên địa bàn từ 0,5% trở lên (trong kỳ đánh giá);
- Có từ 02 điểm phức tạp về ma túy trở lên (trong kỳ đánh giá);
- Tỷ lệ đối tượng phạm tội về ma tuý bị bắt giữ trên địa bàn so với số nhân khẩu hiện đang cư trú thực tế trên địa bàn cấp xã từ 0,1% trở lên (trong kỳ đánh giá);

- Có số lượng từ 3.000 cây có chứa chất ma túy trở lên hoặc có diện tích trồng cây có chứa chất ma túy từ 750 m² trở lên bị phát hiện, triệt phá (trong kỳ đánh giá);
- Có từ 02 tiêu chí trong các tiêu chí loại II và nằm trên tuyến trọng điểm phức tạp về ma túy.
b) Xã, phường trọng điểm phức tạp về ma tuý loại II khi có ít nhất 03 trong trong các tiêu chí:
- Tỷ lệ giữa tổng số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma tuý có hồ sơ quản lý so với số nhân khẩu hiện đang cư trú thực tế trên địa bàn từ 0,1 đến dưới 0,5% (trong kỳ đánh giá);
- Có 01 điểm phức tạp về ma túy (trong kỳ đánh giá); 
- Tỷ lệ đối tượng phạm tội về ma tuý bị bắt giữ trên địa bàn so với số nhân khẩu hiện đang cư trú thực tế trên địa bàn cấp xã từ 0,05% đến dưới 0,1% (trong kỳ đánh giá);
- Có số lượng từ 500 đến dưới 3.000 cây có chứa chất ma túy hoặc có diện tích trồng cây có chứa chất ma tuý từ 125 m² đến dưới 750 m² bị phát hiện, triệt phá (trong kỳ đánh giá);
- Có từ 02 tiêu chí trong các tiêu chí loại III và nằm trên tuyến trọng điểm phức tạp về ma túy.
c) Xã, phường trọng điểm phức tạp về ma tuý loại III khi có đủ các tiêu chí sau:
- Tỷ lệ giữa tổng số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma tuý có hồ sơ quản lý so với số nhân khẩu hiện đang cư trú thực tế trên địa bàn dưới 0,1% (trong kỳ đánh giá);
- Tỷ lệ đối tượng phạm tội về ma tuý bị bắt giữ trên địa bàn so với số nhân khẩu cư trú thực tế trên địa bàn cấp xã dưới 0,05% (trong kỳ đánh giá);
- Có số lượng dưới 500 cây có chứa chất ma túy hoặc có diện tích trồng cây có chứa chất ma tuý dưới 125 m² bị phát hiện, triệt phá (trong kỳ đánh giá);
2. Đối với cấp tỉnh:
Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy khi có ít nhất 4/6 tiêu chí sau:
a) Tỷ lệ người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý so với số nhân khẩu hiện đang cư trú thực tế trên địa bàn cấp tỉnh từ 0,2% trở lên (trong kỳ đánh giá);
b) Có từ 01 tụ điểm phức tạp về ma túy hoặc 10 điểm phức tạp về ma túy trở lên (trong kỳ đánh giá);
[bookmark: _GoBack]c) Tỷ lệ đối tượng phạm tội về ma túy bị bắt giữ trên địa bàn so với số nhân khẩu hiện đang cư trú thực tế trên địa bàn cấp tỉnh từ 0,05% trở lên (trong kỳ đánh giá);
d) Tỷ lệ số xã, phường trọng điểm phức tạp về ma tuý loại I, II chiếm từ 3% tổng số xã, phường trên địa bàn trở lên (trong kỳ đánh giá); 
e) Có số lượng từ 8.000 cây có chứa chất ma túy trở lên hoặc có diện tích trồng cây có chứa chất ma túy từ 2.000 m² trở lên bị phát hiện, triệt phá (trong kỳ đánh giá);
g) Nằm trên tuyến trọng điểm phức tạp về ma túy.
Điều 4. Tiêu chí xác định địa bàn không ma tuý
Địa bàn được công nhận là không có ma tuý khi đạt được đủ các tiêu chí sau:
1. Không có công dân có nơi cư trú ổn định (có đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo Luật cư trú) trên địa bàn nghiện ma tuý, sử dụng trái phép chất ma tuý, trừ đối tượng đang tham gia điều trị bằng thuốc thay thế và đối tượng quản lý sau cai nghiện (tại thời điểm đánh giá).
2. Không có công dân có nơi cư trú ổn định trên địa bàn có hành vi vi phạm pháp luật về ma tuý xảy ra trên địa bàn, đối tượng bị truy nã do phạm tội về ma tuý lẩn trốn trên địa bàn (trong kỳ đánh giá).
3. Không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý, đối tượng bán lẻ trái phép chất ma tuý có nơi cư trú ổn định trên địa bàn hoạt động phạm tội về ma tuý (trong kỳ đánh giá).
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
1. Căn cứ vào tiêu chí xác định tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, địa bàn an toàn về ma tuý, địa bàn không ma túy, hằng năm, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức rà soát, thống kê đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh sách tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, địa bàn không ma túy theo đúng thực tế khách quan. 
2. Giao Bộ Công an có trách nhiệm xem xét, phê duyệt danh sách tuyến trọng điểm phức tạp về ma tuý liên tỉnh, xuyên quốc gia; hàng năm xem xét đưa ra, đưa vào danh sách phù hợp với tình hình thực tế; đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, kịp thời tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định.
3. Giao UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tránh nhiệm xem xét, phê duyệt danh sách các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma tuý, địa bàn không ma tuý tại các địa phương. Chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động các nguồn lực, tập trung đấu tranh, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, giữ vững, nhân rộng các đia bàn không ma túy đã được xác định, phê duyệt và gửi danh sách tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma tuý, địa bàn không ma tuý về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý) trước ngày 30/6 hàng năm để tổng hợp (Mốc thời gian đánh giá tính từ 14/6 năm trước đến 15/6 năm liền kề)./.





